
  
  

BÀI ÔN TẬP CUỐI KÌ II - MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 5

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 8

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Trong phép tính $4 \times 5 = 20$, số 20 được gọi là:
A. Số bị chia B. Thừa số
C. Tích D. Thương

  
2. Phép tính có thương bằng 7 là:
A. $14:7$ B. $14:2$
C. $40:5$ D. $1 \times 7$

  
3. Cho phép tính $3+3+3+3+3$. Phép tính nhân tương ứng là:
A. $3 \times 5$ B. $5 \times 3$
C. $3 \times 3$ D. $3 \times 6$

  
4. $5 \text{ chục} + 4 \text{ trăm} + 1 \text{ đơn vị} =?$
A. 101 B. 451
C. 461 D. 541

  
5. Số tròn trăm liền sau số 756 là:
A. 760 B. 800
C. 900 D. 757



  
6. Số lớn nhất trong các số sau: $605, 745, 743, 650, 585, 558$ là:
A. 650 B. 743
C. 745 D. 999

  
7. Viết thêm hai số vào dãy số: $19, 21, 23, \ldots, \ldots$
A. 24, 25 B. 25, 26
C. 25, 27 D. 24, 26

  
8. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn nhất?
A. $133 + 527$ B. $800 - 50$
C. $435 + 180$ D. $782 - 5$
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